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Câu 1: (2,0 điểm)


1. Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt proton, notron và electron là 18, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện.
a. Xác định tên nguyên tố R.
b. Sắp xếp các nguyên tố R, oxi, silic theo chiều tăng dần tính phi kim. Giải thích.
2. Cho các thông tin sau:
- Chất X độc, hơi nhẹ hơn không khí, sinh ra khi thổi không khí qua lượng lớn than nóng đỏ.
- Chất Y là khí nhẹ nhất trong tự nhiên, thể hiện tính khử mạnh ở nhiệt độ cao.
- Chất Z không màu, không mùi, có nhiều trong khí dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí biogas, là tác nhân gây hiệu ứng nhà kính.
- Chất T sinh ra khi cho đất đèn phản ứng với nước, được dùng trong hàn, cắt kim loại.
a. Viết công thức hóa học của các chất X, Y, Z, T.
[bookmark: _GoBack]b. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt X, Y, Z, T (không cần viết phương trình minh họa).
Câu 2: (2,0 điểm)



Để điều chế dung dịch chất X, người ta tiến hành thí nghiệm như sau:
- Lấy chính xác V ml dung dịch NaOH aM vào mỗi cốc thủy tinh được đánh số (1), (2).
- Sục đến dư khí CO2 vào dung dịch trong cốc (1).
- Cho toàn bộ dung dịch trong cốc (2) vào cốc (1), khuấy đều.
Cho rằng lượng CO2 tồn tại ở dạng hòa tan trong dung dịch là không đáng kể.
a. Viết công thức của chất X và viết các phương trình hóa học xảy ra trong thí nghiệm trên.
b. Chất X ở trên tham gia vào dãy chuyển hóa dưới đây:

 
Biết rằng mỗi mũi tên là một phương trình hóa học, mỗi kí hiệu là một chất khác nhau, V là hợp chất tan được của kẽm. Hãy viết các phương trình hóa học thể hiện dãy chuyển hóa trên.
Câu 3: (2,0 điểm)



1. Hỗn hợp X gồm một oxit sắt FexOy và FeCO3. Nung 37,12 gam X trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 32 gam một oxit sắt duy nhất và khí CO2. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra ở trên vào 800 ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M, thu được 15,76 gam kết tủa. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức của FexOy.
2. Một trong những phương pháp sản xuất rượu phổ biến là thủy phân rồi lên men tinh bột. Tính thể tích rượu 400 sản xuất được từ 4kg bột sắn khô (chứa 70% khối lượng là tinh bột, các thành phần khác không tạo ra ancol etylic). Cho hiệu suất của toàn bộ quá trình sản xuất đạt 80%, khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8g/ml. 

Câu 4: (2,0 điểm)


1. Đốt cháy hoàn toàn 180 ml hỗn hợp khí X gồm hai hidrocacbon, thu được 800 ml hỗn hợp Y gồm oxi dư, khí CO2 và hơi nước. Dẫn toàn bộ Y qua lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có thể tích giảm 41,25% so với Y. Dẫn toàn bộ lượng Z qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thể tích khí thoát ra giảm 44,68% so với Z. Các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức phân tử của hai hidrocacbon trong X.
2. Geranyl axetat là chất lỏng dạng đăc, có màu vàng đẹp, là thành phần tự nhiên của hơn 60 loại tinh dầu như cỏ chanh, hoa cam, phong lữ, rau mùi…được sử dụng làm hương liệu trong nước hoa, các loại kem, xà phòng. Công thức cấu tạo thu gọn nhất của geranyl axetat như hình dưới đây:
[image: ]
a. Viết công thức phân tử của geranyl axetat.
b. Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho geranyl axetat lần lượt phản ứng với lượng dư các chất: H2 (xt Ni, t0), Br2 (dung môi CCl4), dung dịch NaOH (đun nóng).
Câu 5: (2,0 điểm)



1. Thêm từ từ đến hết V1 lít dung dịch NaOH 0,1M vào 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 aM, sau đó thêm từ từ đến hết V2 lít dung dịch HCl 0,1M vào hệ. Gọi V là tổng của V1 và V2. Khối lượng kết tủa trong hệ biến đổi theo V như đồ thị bên. 
[image: ]
Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định giá trị của a, V1 và V2.
2. Trong chất béo thường có lẫn một ít axit béo, để đánh giá lượng axit béo tự do có trong chất béo, người ta thường dùng chỉ số axit, đó là miligam KOH cần dùng để trung hòa axit béo tự do có trong một gam chất béo. Tính chỉ số axit của một loại chất béo, biết rằng để trung hòa lượng axit béo tự do có trong 28 gam chất béo đó cần dùng 0,12 gam NaOH.
	[THẦY ĐỖ KIÊN – GV LUYỆN THI 10 CHUYÊN HÓA]
	1


Đăng kí học với thầy Đỗ Kiên: 0948.20.6996 – Địa chỉ lớp học: N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội.
Giáo viên ôn thi 10 chuyên hóa: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc.
image3.png
(o len

! ¢ phuang ph i wong pho bicn L thiy phin
men tinh bt Tinh the tic in xu  tir 4.0 ke bt sin kho (chira 70% KBO!
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Ciu 4. (2.0 diém)

4.1, DOt chay hoan todn 180 ml hén hop Khi X eém hai hidrocachon, thy dige 800 ml
hén hgp Y 2dm oxi du e Din toin bo Y gua luong di dung dich
sovan Y. Dan toan ho luong:

H,S0; die, thu dirge hdn hop Khi 7 ¢6 the tich piam 41,259
7 qua dung dich Ca(OH), du. thé tich khi thodt ra giam 14.68% so voi 7. Cac thé tich khi
suat. Cho cic phan img xay ra hoan toan. Xic dinh

duge do & eing diéu kién nhi¢t do.
cong thire phin 1 eia hai hidrocachon trong X

4.2, Geranyl axetat 1 ¢
thinlh phin r nhicn et hon 60 loai tinh i nine ¢ chanb, hoa )=/ ) .

cam. phong 1. rau misi. ... duge sit dung lim hrong liéu trong o
mrée hoa, eic loai kem, xi phong. Cong thire cdu tao thu gon nhat N

fic, co mau ving dep. la

ciia geranyl axetat nhu hinh bén.

a. Viét cong thire phin tir cia geranyl axetat.
b. Viét phirong trinh hoa hoe xay ra khi cho geranyl axctat lin luot phin @me véi lugng

du cae chat: My (viie tdc niken, ('), Bry (rrong dung moi CCL), dung dich NaOH (dun

nong).
Ciu 5 (2,0 diém)
5.1. Thém tir tir dén hét V) lit dung m(g)

dich NaOH 0.1 M vio 100 ml dung
1 AL(SO;); a M, sau d6 thém tir tir
dén hét V; lit dung dich HCI 0,1 M
vao hé. Goi V 1 téng ciia V, va V.
Khoi lugng két tia trong hé bién déi
theo V nhur 46 thi bén. Cho cic phan
{mg Xay ra hon toan. Xdc dinh gid tr
cliaa, V vi V,.

5:2. Trong chit béo thuime ¢6 1in mot it axit béo; dé danh gid hrong axit béo tyr do co
trong chit béo, neudi ta ding chi s6 axit, do la s6 mi igam KOH can ding dé trung hoa
axit béo tr do ¢6 trong mot gam chit béo,

Tinh chi s6 axit cia mot loi chét béo, biét ring dé trung hoa lugng axit béo tw do ¢
{rong 28 gam chit béo d6 cin ding 0,12 gam NaOI1.
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3.2. Mot trong nhimg phueng phip sin xudt rgu uéng pho bicn L thiy phin i len &
men tinh bot. Tinh thé tich nrgu 40" sin xudt dugc tir 4,0 kg bt sin kho umm 70% kh
Iugng la tinh bt, cic thanh phin khic khong tao ra ancol etylic). Cho hiéu sudt ciia ¢
b9 qué trinh san xudt dat 80%, khéi lugng riéng ciia ancol etylic nguyén chit 1 0.8 g/ml

Ciu 4. (2.0 diém)

4.1. Dbt chdy hoan toan 180 ml hén hop khi X gém hai hidrocacbon, thu dige 800 ml
hén hgp Y gbm oxi du, khi cacbonic vi hoi nurde. Din toan bd Y qua hegng du dung dich
H;S04 dic, thu duge hon hop khi Z ¢6 thé tich giam 41.25% so véi Y. Din toin b hrgng:
Z qua dung dich Ca(OH), du, thé tich khi thoit ra gidm 44,68% so vai Z. Céc thé tich khi
duge do & cing didu kién nhiét d. dp sudt. Cho cdc phan img xay ra hoin toan. Xic dinh
cong thirc phan tir cta hai hidrocacbon trong X.

4.2. Geranyl axetat Ii chit long dang dic, c6 mau ving dep. 1
thanh phén ty nhién cta hon 60 logi tinh diu nh ¢6 chanh, hoa
cam, phong I, rau mui, ..., duge sir dung lim huong liéu trong oL
nubc hoa, cée logi kem, ¥ phéng. Céng thirc cdu g0 thu gon nhit
ctia geranyl axetat nhur hinh bén.

a. Viét cong thirc phan tir ciia geranyl axetat.

b. Viét phuong trinh hoa hoe xay ra khi cho geranyl axetat lin lugt phan img véi lugng
dur céc chit: Hy (xiic rdc niken, /’;, Bry (trong dung méi CCly), dung dich NaOH (dun
néng).

Ciu 5 (2,0 diém)

5.1 Thém tir tr dén hét V) litdung~~ mice)
dich NaOH 0,1 M vao 100 ml dung
dich AL(SO,); a M, sau d6 thém tir tir
dén hét Va lit dung dich HCI 0,1 M





